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1. Đặt vấn đề
Kĩ năng nghe là một kĩ năng rất quan trọng trong 

quá trình học ngoại ngữ, nó yêu cầu người học không 
chỉ đơn thuần là nghe được từ mà còn hiểu được nội 
dung đằng sau những từ vựng đó . Người học thường 
cảm thấy đây là kĩ năng khó bởi các yếu tố như tốc độ 
nói, ngữ điệu và giọng điệu khác nhau, và cả những 
cụm từ không quen thuộc với họ. Đây được coi là 
những rào cản trong quá trình nghe hiểu cũng như 
khả năng theo kịp được các cuộc hội thoại hay các 
bài thuyết trình, làm ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình 
tiếp thu một ngôn ngữ. Thêm vào đó, SV năm thứ 
nhất Trường ĐHCN- ĐHQGHN là SV không chuyên 
ngoại ngữ nên các em không chú trọng và cũng không 
được thực hành nhiều kĩ năng nghe ở các cấp học 
phổ thông. Do vậy, nhiều em rất yếu kĩ năng nghe 
và điểm kĩ năng này luôn luôn thấp hơn các kĩ năng 
còn lại. Bài viết này xin được giới thiệu một kĩ thuật 
nghe còn khá mới mẻ với các em, đó là kĩ thuật nhại 
giọng (shadowing) và nêu tác dụng của kĩ thuật này 
trong việc cải thiện kĩ năng nghe hiểu của SV năm thứ 
1-ĐHCN-ĐHQGHN dựa vào trải nghiệm của người 
viết trong quá trình giảng dạy.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1.Khả năng ghi nhớ tạm thời.

Khả năng ghi nhớ tạm thời có vai trò rất quan trọng 
trong kĩ năng nghe hiểu bởi khi nghe, người học dễ 
bỏ lỡ những thông tin quan trọng, dẫn tới không hoàn 
thành được yêu cầu của bài nghe. Khả năng ghi nhớ 
tạm thời tốt, tức là người học nạp được càng nhiều 

thông tin khi nghe trong trí nhớ tạm thời của mình thì 
khả năng đáp ứng được yêu cầu của bài nghe càng 
cao.

Có một số hoạt động nghe dựa trên khả năng 
ghi nhớ tạm thời như bắt chước (imitation), nhắc lại 
(repetition) và nhại giọng (shadowing) 
2.2. Kĩ thuật nhại giọng 
2.2.1. Định nghĩa

Mặc dù nhại giọng ban đầu là kĩ thuật để đào tạo 
phiên dịch viên, nhưng sau đó nó đã thu hút sự quan 
tâm trong lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ và trở thành 
một công cụ dạy nghe hiệu quả trong các lớp học ở 
Nhật (Hamada, 2014, 2019). Tamai (1997) định nghĩa 
kĩ thuật nhại giọng là một hoạt động tích cực và rất 
tập trung trong đó người học nghe lời nói trong ngữ 
cảnh tiếng Anh như là một ngoại ngữ và đồng thời 
phát âm lại một cách rõ ràng nhất có thể. Hamada 
(2017) lại cho rằng kĩ thuật nhại giọng được sử dụng 
như một thuật ngữ tổng quát, liên quan đến việc lặp 
lại “toàn bộ hoặc một phần của những gì người nói 
đã nói” do đó, kỹ thuật này có một số biến thể. Trước 
đây, người ta phê phán kĩ thuật nhại giọng vì nó giống 
như một thói quen của trẻ con, nhại nhưng không hẳn 
đã hiểu bản chất. Nhưng kỹ thuật shadowing không 
giống nhại giọng thông thường. Với nhại giọng thông 
thường, người nói sẽ nói hết câu thì người nghe mới 
nhắc lại và cần có một khoảng thời gian nhất định để 
người nghe nhớ và nhắc lại những gì họ nghe thấy. 
Còn kỹ thuật shadowing đòi hỏi người nói tới đâu thì 
người nghe nhại tới đó ngay lập tức và khoảng thời 
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gian nghỉ rất ngắn (chỉ1-2 giây). Đây chính là cách để 
phân biệt sự khác nhau giữa nhại giọng (shadowing) 
và bắt chước (imitation) – vốn là khái niệm gây tranh 
cãi giữa các nhà ngôn ngữ. 

Tóm lại, shadowing đơn giản là “nhại” lại giọng 
của người nói, tức là nhắc lại gần như ngay lập tức từ 
ngữ, giọng điệu, ngữ điệu của người nói, giống như 
tạo ra một phiên bản mới nội dung nghe được nhưng 
chỉ khác đó là phiên bản dùng lời nói của chính người 
nghe. Kĩ thuật nhại giọng không chỉ tăng khả năng 
phát âm mà còn cải thiện kĩ năng nghe của người học 
vì trong quá trình tập luyện, đôi tai của người nghe 
sẽ dần dần nghe được từ và cụm từ một cách hiệu 
quả, khiến cho việc nghe hiểu và giao tiếp được dễ 
dàng hơn. 

Về phân loại kĩ thuật nhại giọng, theo Norman 
(1976) có 2 hình thức là nhại chữ (word shadowing) 
và nhại âm (phonetic shadowing). Với nhại chữ, từ 
ngữ được tái tạo lại sẽ hơi trễ một chút so với từ ngữ 
được nói ra, còn nhại âm thì ngược lại, không có thời 
gian nghỉ, mỗi âm phát ra sẽ được mô phỏng lại ngay 
lập tức. 
2.2.2. Ưu điểm của kĩ thuật nhại giọng 

- Đây là một phương pháp học sinh động, không 
gây cảm giác buồn chán vì người học được tự do lựa 
chọn nhân vật mình thích trong nhiều thể loại khác 
nhau như phim, kịch, ca nhạc. Nó đem lại cho người 
học cảm giác không chỉ là đang học mà còn đang 
thưởng thức những gì mình thích. Và dù người học có 
tính cách như thế nào thì đều lựa chọn được cho mình 
cách thức luyện kĩ thuật nhại giọng hiệu quả thông qua 
những nhân vật và thể loại phù hợp với họ. 

- Kĩ thuật nhại giọng không chỉ giúp người học cải 
thiện vốn từ vựng, học được cách dùng từ đúng mà 
còn học được âm điệu, ngữ điệu tự nhiên của người 
bản xứ. Nếu luyện tập một cách thường xuyên, người 
học sẽ hiểu cách thức mà người bản xứ nói chuyện 
và dần khiến cho việc nói gần giống với người bản 
xứ hơn. 

- Do kĩ thuật nhại giọng đòi hỏi người học luôn 
luôn phải nói to, nói nhiều lần những gì họ nghe thấy, 
dần dần người học sẽ giảm bớt sự lo lắng, tăng sự tự 
tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh trong ngữ cảnh, môi 
trường khác. 
2.2.3.  Nhược điểm của kĩ thuật nhại giọng 

Kĩ thuật nhại giọng có thể không phù hợp với 
những người trình độ tiếng Anh mới bắt đầu vì kĩ thuật 
này yêu cầu người học phải nghe và bắt chước ngữ 
điệu, âm điệu ban đầu một cách chính xác. Muốn áp 
dụng kĩ thuật này, ít nhất người học phải thuộc phiên 

âm IPA (International Phonetic Alphabet), biết được 
một số quy tắc phát âm cơ bản như nối âm, lược âm 
…Với người trình độ tiếng Anh còn yếu thì họ thường 
gặp khó khăn trong quá trình nhận diện âm thanh, việc 
phải mô phỏng những gì họ nghe được một cách chính 
xác lại càng khó. Do vậy, công cụ này có thể quá khó 
với họ, dẫn đến không hiệu quả. 
2.3. Một số lưu ý với giáo viên khi sử dụng kĩ thuật 
nhại giọng trong dạy nghe.

- Nguồn tài liệu: Nguồn tài liệu là một yếu tố rất 
quan trọng khi áp dụng kĩ thuật nhại giọng. Đối tượng 
người học là SV nên giáo viên có thể gợi ý cho SV 
những nguồn tài liệu phù hợp với lứa tuổi, sở thích, 
có chủ đề thú vị như phim khoa học viễn tưởng, hoạt 
hình, các talkshow của các nhân vật nổi tiếng… Nếu 
người học thấy tài liệu gốc thú vị, họ sẽ cởi bỏ gánh 
nặng tâm lý và sự lo sợ học nghe để học một cách 
thoải mái, hiệu quả hơn. Hơn nữa, độ khó của tài liệu 
cũng vô cùng quan trọng, quyết định đến hiệu quả của 
việc áp dụng kĩ thuật này. Tài liệu gốc phải phù hợp 
với năng lực tiếng của các em về tốc độ nói, số lượng 
từ mới và cấu trúc mà các nhân vật sử dụng …

- Hướng dẫn SV cách thức thực hiện kĩ thuật này 
với các bước cụ thể. Với đối tượng SV mà năng lực 
tiếng Anh còn hạn chế, giáo viên có thể giới thiệu quy 
trình 8 bước áp dụng kĩ thuật nhại giọng của Kodota 
và Tamai (2004) (yêu cầu SV làm việc cá nhân).

Bước 1: Nghe văn bản và trả lời câu hỏi nghe hiểu. 
Đây được coi là bước khởi động để người học làm 
quen với văn bản họ áp dụng nhại giọng. 

Bước 2: Nhại không thành tiếng âm thanh nghe 
được mà không cần nhìn văn bản. Ở bước này, người 
học không nhất thiết phải nhại một cách chính xác âm 
thanh gốc mà họ chỉ cần để ý đến những đặc điểm ngữ 
âm nổi bật có trong văn bản.

Bước 3: Thực hiện nhại giọng đồng thời với việc 
đọc văn bản. Việc làm này giúp người học biết được 
nội dung văn bản gốc, khiến họ có động lực hơn để 
tiến hành các bước tiếp theo.

Bước 4: Kiểm tra khả năng đọc hiểu văn bản của 
người học (ví dụ từ vựng, ngữ pháp …). Tất nhiên khi 
hiểu nội dung văn bản thì việc nhại giọng cũng sẽ hiệu 
quả hơn.

Bước 5: Thực hành nhại giọng 3 lần.
Bước 6. Soát lại văn bản, chú ý đến những âm khó. 
Bước 7: Thực hiện nhại giọng một lần nữa, đồng 

thởi chú ý đến cả nội dung của văn bản.
Bước 8: Nghe lại toàn bộ văn bản. 
Với quy trình này, SV được dành nhiều thời gian 

để tiếp xúc và nghiên cứu kĩ văn bản của bản ghi âm 
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thông qua hoạt động nghe hiểu, đọc hiểu và trả lời câu 
hỏi. Khi các em gần như đã “thuộc lòng” văn bản thì 
việc nhại giọng trở nên dễ dàng hơn với các em rất 
nhiều. 

Nếu SV có trình độ cao hơn, giáo viên có thể yêu 
cầu các em phát huy khả năng tự học của mình thông 
qua hoạt động làm dự án lồng tiếng theo nhóm 2-3 
người. Các em được lựa chọn clip, nhưng giáo viên 
cũng giới hạn độ dài clip trong khoảng 5 phút, và độ 
dài văn bản của clip đó tối thiểu phải là 500 từ. Từng 
thành viên trong nhóm phải đảm bảo thời lượng lồng 
tiếng cho nhân vật mình phụ trách tương đương nhau. 
Sản phẩm sẽ được nộp lại cùng với clip gốc vào cuối 
kì học. Tất nhiên, nhiệm vụ của giáo viên vẫn phải 
giới thiệu cụ thể cho SV hiểu kĩ thuật nhại giọng là gì, 
mục đích thực hiện và các bước tiến hành. Giáo viên 
có thể gơi ý cho SV tiến hành theo các bước sau để đạt 
được hiệu quả tốt nhất khi áp dụng kĩ thuật lồng tiếng.

Bước 1: Đọc văn bản ghi âm: Trong quá trình đọc, 
giáo viên yêu cầu người học gạch chân tất cả những 
từ chưa biết cách phát âm, sau đó dùng từ điển có âm 
thanh đọc mẫu để tra cách đọc những từ đó và đọc 
theo. Bằng cách này, người học đã có thể biết cách 
phát âm tất cả những từ trong văn bản. 

Bước 2: Nghe tổng thể clip: Ở bước này, giáo viên 
gợi ý cho người học bật bản ghi và nghe từ đầu, có thể 
chưa chú ý đến nội dung mà hãy chủ động nghe cách 
người nói phát âm các từ, cụm từ, đặc biệt là cách 
người nói nuốt âm, nối âm một số từ khiến người nghe 
khó khăn khi nhận diện các từ đó. Ngoài ra, người học 
cũng nên chú ý đến ngữ điệu và giọng điệu của nhân 
vật nữa. 

Bước 3: Nghe kết hợp với nhại theo văn bản của 
bản ghi: Đây là bước quan trọng nhất. Giáo viên gợi 
ý cho SV bật bản ghi âm, và đọc theo văn bản của 
bản ghi, hay nói cách khác là người nói đến đâu thì 
đọc theo tới đó, chú ý phát âm chuẩn xác, ngữ điệu và 
giọng điệu giống bản gốc nhất có thể. Lưu ý ở bước 
này, nếu một số SV kém tiếng Anh cảm thấy khó nhại 
giọng do chưa theo kịp tốc độ của người nói thì giáo 
viên có thể gợi ý cho các em tua chậm bản ghi lại 
và vẫn áp dụng kĩ thuật nhại giọng như bình thường, 
đồng thời nhìn vào văn bản. Khi các em đã quen thuộc 
với bản ghi rồi thì tiếp tục áp dụng kĩ thuật này ở tốc 
độ ở bản ghi gốc. Số lần người học thực hành bước 3 
này tùy thuộc vào mỗi cá nhân, khi nào người học cảm 
thấy thuộc câu từ, cách phát âm, ngữ điệu của người 
nói thì dừng lại để tiến hành bước tiếp theo. 

Bước 4:  Nghe lại toàn bộ bản ghi và nhại lại giọng 
của nhân vật một cách chính xác nhất. 

Bước 5: Ghi lại hoạt động nhại giọng của mình 
bằng thiết bị ghi âm.

Bước 6: Bật lại phần nhại giọng của mình, nghe và 
so sánh với bản ghi âm gốc và văn bản gốc, ghi chú lại 
những chỗ cần cải thiện.

Bước 7: Hoàn thiện hoạt động: Có thể nói rằng kĩ 
thuật nhại giọng là một kĩ thuật tương đối khó, nhất 
là đối với người học có trình độ tiếng Anh không cao. 
Để giảm độ khó, giáo viên có thể linh hoạt giữa các 
bước tiến hành hoạt động, dành nhiều thời gian hơn 
để người học được tiếp xúc nhiều với văn bản của bản 
ghi, hiểu rõ được nội dung của bản ghi cũng như các 
đặc điểm ngữ âm quan trọng trong đó. 
3.  Kết luận

Có thể nói rằng kĩ thuật nhại giọng vẫn còn khá 
mới mẻ đối với nhiều người học tiếng Anh. Việc tái 
tạo giọng nói của một nhân vật nào đó trong một clip 
thuộc nhiều thể loại và chủ đề khác nhau khiến người 
học cảm thấy việc học nghe thú vị và bớt áp lực hơn. 
Các hoạt động bổ trợ trước khi tiến hành kĩ thuật nhại 
giọng như nghe hiểu, đọc hiểu văn bản, tra từ vựng, 
cấu trúc ngữ pháp … khiến cho kĩ thuật này trở nên 
dễ dàng thực hiện. Việc thực hành nhại giọng thường 
xuyên đem lại nhiều thay đổi tích cực cho người học, 
đặc biệt là kĩ năng nghe bởi người học được tiếp xúc 
với nhiều đặc điểm ngữ âm quan trọng, cách thức phát 
âm …, sau đó lại mô phỏng âm thanh nghe được với 
độ chính xác càng cao càng tốt. Quy trình này khiến 
đôi tai của người học quen dần với cách nói của người 
bản xứ, phản xạ với âm cũng tốt lên, dẫn tới kĩ năng 
nghe được cải thiện. Giáo viên có thể linh hoạt áp 
dụng kĩ thuật này trên lớp, lồng ghép với các hoạt 
động thực hành tiếng và cũng có thể được giao như 
một hoạt động tự học ở nhà. Hi vọng rằng bài viết giúp 
chúng ta hiểu được phần nào kĩ thuật còn khá mới mẻ 
này, cách thức thức hiện cũng như tác động của nó với 
kĩ năng nghe, từ đó vận dụng một cách tốt nhất trong 
việc dạy và học kĩ năng nghe. 
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